	   UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI ÔN TẬP SỐ 1 – LỚP 3

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lớp Ba/
	


1. Đặt tính rồi tính :                                                                                                    (2đ)                                                                                                       
	     762  –  349  ..........................
  ........................

  ........................      

	         564  +  265
    ........................

........................

........................
	105  x  4
........................

........................

........................
	       458 : 5
     ........................

........................

........................


2. Tính giá trị của biểu thức :                                           
                     
 (2đ)                           
	a. 267 –  20  x 3 =……………………
                           =…………………


	b. (78 – 16) : 2= …………………
                         =…………………


3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất :
                                          (2đ)

   a.  Kết quả của 9 x 7 là:


A. 36  

B. 16    
         C. 63

         D. 72

   b.Cho dãy số: 18; 24; 30; ... ; ... Hai số cần điền tiếp vào dãy số đó là:

A. 41; 43

B. 36; 42

C. 42; 49
          D. 30; 42

   c. Số cần điền vào chỗ trống :  7m2cm = ............cm là:

`
A. 720                   B. 702                     C. 207                  
D. 270

   d. 45kg gấp 9kg số lần là:

A. 6 lần

B. 5 lần

C. 7 lần

D. 8 lần
	4. Tìm y:              y : 4= 218
                 ………………………..

 ……………………….
	
   
          5 x y = 160                    (1đ)
             ………………………..

             ………………………..    

	5. Một cửa hàng có 84 chiếc xe đạp, đã bán đi  
[image: image1.wmf]6

1

số xe đạp đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?             (2đ)    
	Bài giải:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………


6. Tính chu vi hình chữ nhật ABCD biết độ dài các cạnh như sau( xem hình vẽ) . (1đ)        




                                                                    Bài giải:

                                           …………………………………………………………
                                          …………………………………………………………
                                           …………………………………………………………
                                           …………………………………………………………
                                                 …………………………………………………………
	   UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI ÔN TẬP SỐ 2 – LỚP 3

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lớp Ba/
	


I TRẮC NGHIỆM:
                                                                                                                     (3.5đ)
	1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :
                                                                      

a. Số dư của phép chia 67 : 5 là :                                                                                       (0.5đ)

	        A. 1
	B. 2
	     C. 3
	D. 4

	2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	                                                             

	  a.      của 345 m dây điện là =  .......... m dây điện                                                            (0.5đ)        

  b.        72 kg gấp 9 kg là:  ....... lần                                                                                   (0.5đ)

	3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	                                                              (1đ) 

	    5m 3dm   = …… cm 
	2000 g     = ........  kg

	         giờ là  =  …… phút
	6m           = ........  cm

	4.  Đúng điền Đ, sai điền S thích hợp vào ô trống:                                                             (0.5đ)

Khi kim dài chỉ số 1, kim ngắn chỉ số 4.  Đồng hồ chỉ: 

1 giờ 20 phút.

 4 giờ 5 phút

5. Đường gấp khúc ABCDEG có độ dài là ….. cm?                                                          (0.5đ)

	A. 14 cm
C. 16 cm
B. 1dm 4cm
D. 1dm 6cm
    B                  D                6cm                       G                                        2cm     4cm              2cm                           E  2cm 

     A                    C                                              

	II TỰ LUẬN:
	
	
	

	1. Đặt tính rồi tính:
	
	
	                             (2đ)

	426 -  307
	128 + 423
	170 x 4
	489 : 8

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2. Tính giá trị của biểu thức:            (0,75đ) 
	3. Tìm y:                                             (0,75đ)

	239  – 12  x 7 
	=
	     y : 7 = 13
	

	
	=
	
	

	
	
	
	

	5. Anh vẽ 39 quả bóng xanh và vàng, trong đó có         số quả bóng vàng. Hỏi anh  đã vẽ  bao nhiêu quả bóng xanh?                                      (2đ)
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	6.Gấp 34 lên 4 lần rồi bớt đi 15 ta viết được biểu thức nào? Hãy viết và tính kết quả của biểu thức đó. (1đ) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


	   UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI ÔN TẬP  SỐ 1– LỚP 3

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lớp Ba/
	



Hũ bạc của người cha
1. Ngày xưa, có một nông dân người Chăm rất siêng năng. Về già, ông để dành được một hũ bạc. Tuy vậy, ông rất buồn vì cậu con trai lười biếng.

Một hôm, ông bảo con :

- Cha muốn trước khi nhắm mắt thấy con kiếm nổi bát cơm. Con hãy đi làm và mang tiền về đây !

2. Bà mẹ sợ con vất vả, liền dúi cho một ít tiền. Anh này cầm tiền đi chơi mấy hôm, khi chỉ còn vài đồng mới trở về đưa cho cha. Người cha vứt ngay nắm tiền xuống ao. Thấy con vẫn thản nhiên, ông nghiêm giọng :

- Đây không phải tiền con làm ra.

3. Người con lại ra đi. Bà mẹ chỉ dám cho ít tiền ăn đường. Ăn hết tiền, anh ta đành tìm vào một làng xin xay thóc thuê. Xay một thúng thóc được trả công hai bát gạo, anh chỉ dám ăn một bát. Suốt ba tháng, dành dụm được chín mươi bát gạo, anh bán lấy tiền.

4. Hôm đó, ông lão đang ngồi sưởi lửa thì con đem tiền về. Ông liền ném luôn mấy đồng vào bếp lửa. Người con vội thọc tay vào lửa lấy ra. Ông lão cười chảy nước mắt :

- Bây giờ cha tin tiền đó chính tay con làm ra. Có làm lụng vất vả, người ta mới biết quý đồng tiền.

5. Ông đào hũ bạc lên, đưa cho con và bảo :

- Nếu con lười biếng, dù cha có cho một trăm hũ bạc cũng không đủ. Hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là hai bàn tay con.

                                                             TRUYỆN CỔ TÍCH CHĂM
Đọc bài Hũ bạc của người cha rồi khoanh vào câu trả lời đúng nhất :

1. Ông lão buồn vì chuyện gì ?                                                                         
a. Người con trai hư hỏng.
b. Người con trai lười biếng.

c. Người con trai phá phách, nghịch ngợm.

2. Ông lão muốn con trai trở thành người như thế nào?                                
a. Người học giỏi.

b. Người đi làm kiếm thật nhiều tiền mang về nuôi cha mẹ.

c. Người siêng năng, chăm chỉ, tự mình kiếm nổi bát cơm.
3. Ông lão vứt tiền xuống ao để làm gì ?                                                              
     a. Muốn thử xem tiền ấy có phải tự con mình kiếm ra không .

     b. Để cho con trai hết tiền thì phải đi làm nữa.

          c.  Để bỏ tức con trai lười biếng.
4. Tìm những câu trong truyện nói lên ý nghĩa của truyện này ?                     
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………….........
5.Câu  “Một nông dân người Chăm rất siêng năng.”  thuộc kiểu câu nào?

……………………………………………………………………………………………
    6. Viết 2 từ chỉ:                                                                         
a. Sự vật thường thấy ở nông thôn : ...................................................................................  
b. Công việc thường thấy ở nông thôn : ...........................................................................

NGƯỜI CON CỦA TÂY NGUYÊN

  1. Tháng ba có giấy trên tỉnh kêu anh Núp đi dự Đại hội thi đua. Núp nói với anh Thế: 


       - Nên để bok Pa đi. Bok kể được nhiều việc hơn tôi. 


      Anh Thế cười:


      - Không, tỉnh kêu anh đi đấy. Đi để học mà.


2. Núp đi Đại hội về giữa lúc Pháp càn quét lớn. Ban ngày anh chỉ huy đánh giặc, ban đêm kể chuyện Đại hội cho cả làng nghe. Lũ làng ngồi vây quanh anh. Ông sao Rua mọc lên giữa lòng suối như một chùm hạt ngọc. Tay Núp cầm quai súng chặt hơn. Anh nói với lũ làng: Đất nước mình bây giờ mạnh hung rồi. Người Kinh, người Thượng, con gái, con trai, người già, người trẻ đoàn kết đánh giặc, làm rẫy giỏi lắm. Ở Đại hội, Núp cũng lên kể chuyện làng Kông Hoa. Nghe xong, nhiều người chạy lên, đặt Núp trên vai, công kênh đi khắp nhà, mừng không biết bao nhiêu. Cán bộ nói:


    - Pháp đánh một trăm năm cũng không thắng nổi đồng chí Núp và làng Kông Hoa đâu !


   Lũ làng nghe tới đó vui quá, đứng hết dậy :


    - Đúng đấy ! đúng đấy !

3. Núp mở những thứ Đại hội tặng cho mọi người coi : một cái ảnh Bok Hồ vác cuốc đi làm rẫy, một bộ quần áo bằng lụa của Bok Hồ, một cây cờ có thêu chữ, một huân chương cho cả làng, một huân chương cho Núp.


  Lũ làng đi rửa tay thật sạch rồi cầm lên từng thứ, coi đi, coi lại, coi đến mãi nửa đêm.

                                                                            Theo NGUYÊN NGỌC

Đọc bài Người con của Tây Nguyên rồi khoanh vào câu trả lời đúng nhất :

Câu 1. Câu văn nào cho biết anh Núp được tỉnh cử đi Đại hội?   

a. Tháng ba, có giấy trên tỉnh kêu anh Núp đi dự Đại hội thi đua.

b. Tỉnh kêu anh đi để học mà.

c. Bok đi lên tỉnh sẽ kể được nhiều việc hơn tôi.

Câu 2. Ở Đại hội về, anh Núp kể cho dân làng biết những gì?  

a.  Làng Kông Hoa đã đánh giặc như thế nào.

b.  Nhiều người khâm phục làng Kông Hoa đánh giặc giỏi.
c. Đất nước mình bây giờ rất mạnh. Người Kinh, người Thượng, con gái, con trai, người già, người trẻ đoàn kết đánh giặc, làm rẫy giỏi lắm.

Câu 3. Chi tiết nào cho thấy Đại hội rất khâm phục thành tích của dân làng Kông Hoa?

a. Ở Đại hội, Núp lên kể chuyện làng Kông Hoa. 
b. Lũ làng nghe tới đó vui quá, đứng hết dậy. 
c. Nhiều người khi nghe Núp kể xong, chạy lên đặt Núp trên vai, công kênh đi khắp nhà .

Câu 4. Cán bộ nói gì với dân làng Kông Hoa và Núp? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5. Vì sao lũ làng rửa tay thật sạch và xem mãi quà tặng của Đại hội mà Núp mang về? 
    a. Vì đó là món quà có nhiều ý nghĩa và rất thiêng liêng đối với dân làng .

    b. Vì đó là những thứ rất đẹp mắt .

    c.Vì đó là quà tặng đắt tiền .

Câu 6. Em hãy nêu nội dung, ý nghĩa của câu chuyện :                                  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7. Trong câu :“ Ông sao Rua mọc lên giữa lòng suối như một chùm hạt ngọc, sáng long lanh.”  , các sự vật được so sánh với nhau về đặc điểm nào? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8.  Đặt 1 câu theo mẫu  Ai thế nào? nói về người bạn em yêu thích, trong đó có sử dụng dấu  phẩy (1,0 điểm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	   UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI ÔN TẬP SỐ 2 – LỚP 3

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lớp Ba/
	


TẬP LÀM VĂN : 
          
                     
1. Đề bài : Viết một đoạn văn (5-7câu) kể về một người hàng xóm mà em quý mến.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


2. Đề bài : Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu) giới thiệu về tổ em.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	   UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP  SỐ 1 – LỚP 3

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lớp Ba/
	


       1. Đặt tính rồi tính:
   (2đ)    
     762  –  349
 
564  +  265
105  x  4
458 : 5
          
[image: image2.wmf]                                                                                               458  5
      - 


          +                                  x                               08 91
                                                                                                                3
        523(0,5đ)                     829    (0,5đ)             420 (0,5đ)                  (0,5đ)

- Không có dấu gạch ngang khi đặt phép tính trừ 0,25 điểm.                                                                                                      
2. Tính giá trị của biểu thức:   (2đ)                          





      
	a. 267 –  20  x  3  = 267 – 60         ( 0,5đ)
                             = 207
              ( 0,5đ)
	b. (78 – 16) : 2= 52 : 2           ( 0,5đ)
                        = 26                ( 0,5đ)


3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất:
(2đ)

                        
a) Kết quả của 9 x 7 là:


A. 36  

B. 16    
         C. 63

         D. 72

b)Cho dãy số: 18; 24; 30; ... ; ... Hai số cần điền tiếp vào dãy số đó là:
A. 41; 43

B. 36; 42

C. 42; 49
          D. 30; 42
c) Số cần điền vào chỗ trống :  7m2cm = ............cm là:

`
A. 720                   B. 702                     C. 207                  
D. 270

d) 45kg gấp 9kg số lần là:

A. 6 lần

B. 5 lần

C. 7 lần

D. 8 lần

	4.  Tìm y:           y : 4= 218

                               y = 218 x 4

                               y = 872                 

- Mỗi câu đúng 0,5đ.  Mỗi bước đúng: 0,25đ
	5 x y = 160                (1 đ)
                      y = 160 : 5                       

                      y = 32                 

      

	5. Một cửa hàng có 84 chiếc xe đạp, đã bán đi  
[image: image3.wmf]6

1

số xe đạp đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?     (2đ)    
	Bài giải:

Số xe đạp cửa hàng đã bán là : (0,5đ)

          84 : 6 = 14(xe)               (0,5đ)

Số xe đạp cửa hàng còn lại là :  (0,5đ)

            84 -  14 = 70 (xe)           (0,25đ)

              Đáp số : 70 chiếc xe đạp  (0,25đ)

* Thiếu hoặc sai đơn vị - 0,25đ toàn bài


6. Tính chu vi hình chữ nhật ABCD biết độ dài các cạnh như sau( xem hình vẽ) . (1đ)         






                                                                    Chiều dài hình chữ nhật ABCD là: (0,25đ)

                                                                        5 + 2 = 7(cm)                                (0,25đ)

                                                                    Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
  (0,25đ)

                                                                     (7 + 3) x 2 = 20(cm)                      (0,25đ)

                                                                                        Đáp số :  20cm


  
	   UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP SỐ 2 – LỚP 3

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lớp Ba/
	


I TRẮC NGHIỆM:
                                                                                                                     (3.5đ)
	1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :
                                                                      

a. Số dư của phép chia 67 : 5 là :                                                                                       (0.5đ)

	        A. 1
	B. 2
	     C. 3
	D. 4

	2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	                                                             

	  a.      của 345 m dây điện là =      115    m dây điện                                                            (0.5đ)        

  b.        72 kg gấp 9 kg là:  8  lần                                                                                   (0.5đ)

	3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	                                                              (1đ) 

	    5m 3dm   =  530     cm 
	2000 g     =     2       kg

	         giờ là  =  30       phút
	6m           =   600  cm

	4.  Đúng điền Đ, sai điền S thích hợp vào ô trống:                                                             (0.5đ)

Khi kim dài chỉ số 1, kim ngắn chỉ số 4.  Đồng hồ chỉ: 

S     

1 giờ 20 phút.

Đ
 4 giờ 5 phút

5. Đường gấp khúc ABCDEG có độ dài là ….. cm?                                                          (0.5đ)

	A. 14 cm
C. 16 cm
B. 1dm 4cm
D. 1dm 6cm
    B                  D                6cm                       G                                        2cm     4cm              2cm                           E  2cm 

     A                    C                                              

	II TỰ LUẬN:
	
	
	

	1. Đặt tính rồi tính:
	
	
	                             (2đ)

	426 -  307
	128 + 423
	170 x 4
	       489 : 8     

	
	
	
	         489      8

	119
	551
	            684
	          09     61

	
	
	
	            1 

	2. Tính giá trị của biểu thức:            
	3. Tìm y:                                             

	239  – 12  x 7 
	= 239 – 84             (0,25đ)
	     y : 7 = 13
	

	
	= 155                    (0,5đ)
	          y = 13 x 7
	(0,25đ)

	
	
	          y = 91
	(0,5đ)

	5. Anh vẽ 39 quả bóng xanh và vàng. Trong đó có         số quả bóng vàng. Hỏi anh  đã vẽ  bao nhiêu quả bóng xanh?                                       (2đ)
	Anh có số quả bóng vàng là:

39 : 3 = 13 (quả bóng)           /1đ

Anh có số quả  bóng xanh là:

39 -13 = 26 (quả bóng)     /1đ

Đáp số: 26 quả bóng xanh

Lời giải + PT đúng, kết quả sai: - 0,25đ

Thiếu hoặc sai đáp số - 0,25đ

 Sai đơn vị - 0,25 đ/ toàn bài

	6.Gấp 34 lên 4 lần rồi bớt đi 15 ta viết được biểu thức nào? Hãy tính kết quả của biểu thức đó. (1đ) 

        34 x 4 – 15  =  136 – 15 = 121               Ghi biểu thức 0,5đ         Kết quả: 0,5đ           


	   UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP  SỐ 1 – LỚP 3

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lớp Ba/
	


    HS tự đọc bài Hũ bạc của người cha và khoanh vào ý đúng:

     1.Ông lão buồn vì chuyện gì ?                                                                         
c. Người con trai lười biếng.
2. Ông lão muốn con trai trở thành người như thế nào?                                
b. Người siêng năng, chăm chỉ, tự mình kiếm nổi bát cơm.                                  
3. Ông lão vứt tiền xuống ao để làm gì ?                                                              
     c. Muốn thử xem tiền ấy có phải tự con mình kiếm ra không .

4. Tìm những câu trong truyện nói lên ý nghĩa của truyện này ?                     
          - Có làm lụng vất vả, người ta mới biết quý đồng tiền.      

          - Hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là hai bàn tay con. 

     5. Câu  “Người con vội thọc tay vào lửa lấy ra.”  thuộc kiểu câu :
    

b. Ai làm gì ?                                                                                                          
    6. Viết 2 từ chỉ :                                                                                                       
a. Sự vật thường thấy ở thành phố : công viên, nhà cao tầng,….                     
b. Công việc thường thấy ở thành phố: kinh doanh, nghiên cứu khoa học…
NGƯỜI CON CỦA TÂY NGUYÊN

HS tự đọc bài Người con của Tây Nguyên rồi khoanh vào câu trả lời đúng nhất :

Câu 1. Câu văn nào cho biết anh Núp được tỉnh cử đi Đại hội?   

d. Tháng ba, có giấy trên tỉnh kêu anh Núp đi dự Đại hội thi đua.

Câu 2. Ở Đại hội về, anh Núp kể cho dân làng biết những gì?  

c. Đất nước mình bây giờ rất mạnh. Người Kinh, người Thượng, con gái, con trai, người già, người trẻ đoàn kết đánh giặc, làm rẫy giỏi lắm.

Câu 3. Chi tiết nào cho thấy Đại hội rất khâm phục thành tích của dân làng Kông Hoa?

d. Ở Đại hội, Núp lên kể chuyện làng Kông Hoa. 
e. Lũ làng nghe tới đó vui quá, đứng hết dậy. 
f. Nhiều người khi nghe Núp kể xong, chạy lên đặt Núp trên vai, công kênh đi khắp nhà .

Câu 4. Cán bộ nói gì với dân làng Kông Hoa và Núp? 

             Pháp đánh một trăm năm cũng không thắng nổi đồng chí Núp và làng Kông Hoa đâu !
Câu 5. Vì sao lũ làng rửa tay thật sạch và xem mãi quà tặng của Đại hội mà Núp mang về? 
    a. Vì đó là món quà có nhiều ý nghĩa và rất thiêng liêng đối với dân làng .

  Câu 6. Em hãy nêu nội dung, ý nghĩa của câu chuyện :                                  
   Ca ngợi anh hùng Núp và dân làng Kông Hoa đã lập nhiều thành tích trong kháng chiến chống Pháp.
Câu 7. Trong câu :“ Ông sao Rua mọc lên giữa lòng suối như một chùm hạt ngọc, sáng long lanh.”  , các sự vật được so sánh với nhau về đặc điểm nào? 
“Ông sao Rua “được so sánh với “một chùm hạt ngọc”   về đặc điểm “sáng long lanh”
Câu 8.  Đặt 1 câu theo mẫu  Ai thế nào? nói về người bạn em yêu thích, trong đó có sử dụng dấu  phẩy (1,0 điểm)

      HS tự đặt câu, lưu ý đầu câu viết hoa, cuối câu có chấm câu.
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Gợi ý: 


a. Người đó tên là gì, bao nhiêu tuổi?


b. Người đó làm nghề gì?


c. Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào?


d. Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào?











Gợi ý:


a. Tổ em là tổ mấy ?


b. Tổ em có bao nhiêu bạn ? 


c. Các bạn trong tổ em  có đặc điểm gì nổi bật ?


d. Tình cảm của em dành cho tổ mình thế nào?
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